
HỌC KÌ:  3

Thời gian : 17H45 NGÀY 03/05/2012 LẦN THI: 1

A P Q H L M I G F SỐ

5% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 55% 100%

1 K2MBA030 Bùi Lê Anh Phương K4MBA 9 9 8.4 7.8 8 7.9 8.3 Tám Phẩy Ba

2 K4MBA001 Nguyễn Trần Thụy Ân K4MBA 8 9.5 7.5 7.4 7 7.2 7.8 Bảy  Phẩy Tám

3 K4MBA002 Hồ Công Chí Công K4MBA 7 9.5 7.5 7.5 5 6.3 7.2 Bảy Phẩy Hai

4 K4MBA003 Võ Hữu Công K4MBA 7 9.5 8.2 6.4 6 6.2 7.3 Bảy Phẩy Ba

5 K4MBA004 Bùi Thị Ngọc Diễm K4MBA 9 9.5 9 8.2 8 8.1 8.6 Tám Phẩy Sáu

6 K4MBA005 Nguyễn Thị Khánh ðiệp K4MBA 8 9 7.6 6.9 7 7.0 7.6 BảyPhẩy Sáu

7 K4MBA006 Trần Thị Mỹ Diệu K4MBA 8 9.5 7.6 7.5 6 6.8 7.6 BảyPhẩy Sáu

8 K4MBA007 Nguyễn Văn ðông K4MBA 7 9.5 8 7.8 8 7.9 8.2 Tám Phẩy Hai

9 K4MBA008 Nguyễn Tuấn Dũng K4MBA 7 9.5 6.4 7.3 6 6.7 7.2 Bảy Phẩy Hai

10 K4MBA009 Bùi Hữu Hải K4MBA 8 9.5 9.6 7.4 6 6.7 7.9 Bảy Phẩy Chín

11 K4MBA010 Phan Thanh Hải K4MBA 8 9 8.5 7.3 6 6.7 7.6 BảyPhẩy Sáu

12 K4MBA011 Lê Thị Hồng Hạnh K4MBA 7 9.5 8 7.9 7 7.5 8.0 Tám

13 K4MBA012 Nguyễn Thị Hạnh K4MBA 8 9 7.4 7 6 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

14 K4MBA013 Trần Quang Hậu K4MBA 8 9.5 8 7.1 5 6.1 7.3 Bảy Phẩy Ba

15 K4MBA014 ðoàn Thị Huế K4MBA 7 8 7.5 7.9 4 6.0 6.8 Sáu  Phẩy Tám

16 K4MBA015 ðặng Ngọc Phương Huy K4MBA 6 9 8 7.7 7 7.4 7.8 Bảy  Phẩy Tám

17 K4MBA016 Ngô Thị Thu Huyền K4MBA 9 9.5 9 8 7 7.5 8.3 Tám Phẩy Ba

18 K4MBA017 Phạm Văn Khánh K4MBA 9 9 8 6.6 8 7.3 7.9 Bảy Phẩy Chín

19 K4MBA018 Lê Nguyên Khôi K4MBA 8 8 8 7.2 7 7.1 7.5 Bảy Phẩy Năm

20 K4MBA019 Nguyễn Minh Lập K4MBA 8 9 8.2 5 6 5.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

21 K4MBA020 Phạm Thị Mỹ Linh K4MBA 8 9.5 6.6 7.5 6 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

22 K4MBA021 Trương Văn Lô K4MBA 7 9.5 7.2 8 6 7.0 7.5 Bảy Phẩy Năm

23 K4MBA022 Phan Bảo Lộc K4MBA 9 9.5 8.6 7.8 7 7.4 8.1 Tám Phẩy Một

24 K4MBA023 ðinh Thị Thùy Luy K4MBA 8 9 6.4 8.5 7 7.8 7.8 Bảy  Phẩy Tám

25 K4MBA024 Nguyễn Kiều Lệ Huyền Mai K4MBA 7 9.5 9 9.2 9.5 9.4 9.2 Chín Phẩy Hai

26 K4MBA025 Huỳnh Thùy Mến K4MBA 8 9 9 9 8.5 8.8 8.8 Tám  Phẩy Tám

27 K4MBA026 Sử Thị Kim Miên K4MBA 8 9.5 8 9 7.5 8.3 8.5 Tám Phẩy Năm

28 K4MBA027 Tống Viết Minh K4MBA 6 8 9 8.5 6.5 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

29 K4MBA028 Nguyễn Kiều My K4MBA 9 9.5 9.8 9.5 10 9.8 9.7 ChínPhẩy Bảy

30 K4MBA029 Nguyễn Thị Nga K4MBA 8 9 8 9.1 9 9.1 8.8 Tám  Phẩy Tám

31 K4MBA030 Bùi Hồng Ngọc K4MBA 8 9 9 9.4 9.5 9.5 9.2 Chín Phẩy Hai

32 K4MBA031 Giáp Phúc Lan Nhi K4MBA 8 9 8.8 9.3 9 9.2 9.0 Chín

33 K4MBA032 Nguyễn Văn Phúc K4MBA 8 9 8.4 8.6 7.5 8.1 8.3 Tám Phẩy Ba

34 K4MBA033 Lê Thị Hải Phương K4MBA 8 9 9 9.3 9 9.2 9.1 Chín Phẩy Một

35 K4MBA034 Hồ Thị Ngọc Phượng K4MBA 8 9.5 9.5 9.5 10 9.8 9.6 Chín Phẩy Sáu

MÃ MÔN: ENG602

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BẢNG ðIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN - K4MBA
 TRƯỜNG ðH DUY TÂN MÔN : ANH VĂN 2 (NGHE - ðỌC VIẾT, NÓI) * SỐ TÍN CHỈ : 3
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36 K4MBA036 Võ Thị Phương Tâm K4MBA 8 9 9.2 9.1 9.5 9.3 9.2 Chín Phẩy Hai

37 K4MBA037 Nguyễn Anh Tuấn K4MBA 8 9.5 8.2 9 6.5 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai

38 K4MBA038 Nguyễn Trường Thái K4MBA 8 9.5 8.2 8.6 6.5 7.6 8.1 Tám Phẩy Một

39 K4MBA039 Hoàng Trọng Thành K4MBA 9 9.5 9 9 8.5 8.8 9.0 Chín

40 K4MBA040 Hồ Nguyễn Phước Thành K4MBA 6 8 8.6 9.2 6.5 7.9 8.0 Tám

41 K4MBA042 Nguyễn ðức Thịnh K4MBA 9 9 8.5 9.1 7 8.1 8.4 Tám Phẩy Bốn

42 K4MBA043 Nguyễn Văn Thuận K4MBA 8 9.5 8.2 9.3 7 8.2 8.5 Tám Phẩy Năm

43 K4MBA044 Mai Quốc Việt K4MBA 8 8 8 8.7 7.5 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

44 K4MBA045 Lê Long Vũ K4MBA 8 9.5 9 8.6 10 9.3 9.2 Chín Phẩy Hai

45 K4MBA046 Lê Hồng Vương K4MBA 9 9.5 9.2 9 10 9.5 9.4 ChínPhẩy Bốn

STT
SỐ

LƯỢNG
TỶ LỆ

(%)

1 Số học viên ñạt 45 100%

2 Số học viên nợ 0 0%

45 100%
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